
YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Sở Y tế có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, 

làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Cung cấp lắp đặt thiết bị y tế 

thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp Phòng khám Đa khoa khu vực Tả Sìn Thàng, 

huyện Tủa Chùa với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:  

- Tên đơn vị: Sở Y tế tỉnh Điện Biên 

- Địa chỉ: Số 251c tổ 6 phường Noong Bua. thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh 

Điện Biên. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Bùi Văn Hưng - Trưởng ban QLDA ĐTXD trực thuộc Sở Y tế 

- Địa chỉ: Số 251c tổ 6 phường Noong Bua. thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh 

Điện Biên. 

- Địa chỉ email: buihung08@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Số 251c tổ 6 phường Noong Bua. thành phố 

Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 25 tháng 8 năm 2023 đến 

trước 17h00 ngày 05 tháng 9 năm 2023. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 25 

tháng 8 năm 2023. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho 

trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị). 

STT Danh mục 

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông 

số kỹ thuật và các thông tin liên 

quan về kỹ thuật 

Số 

lượng/khối 

lượng 

đơn 

vị 

tính 

 TRANG THIẾT BỊ CHUẨN ĐOÁN   

1 Bàn khám bệnh 

- Kích thước( Dài x Rộng x Cào): 

1700x600x700mm 

- Vật liệu: Inox SUS 304 loại 1, dày 1.0mm 

- Chân được làm bằng ống đường khính 

31.8cmm, 

4 cái 



- Khung bàn được làm bằng inox hộp 

vuông 30x30m 

- Có đệm mút bọc giã da dày 5cm 

2 
Cân người lớn có thước 

đo 

1. Trọng lượng cơ thể: 

- Max: 120kg 

- Min: 0.5kg 

2. Đo chiều cao: 

- Phạm vi đo 70-190cm 

- Min: 0,5 cm 

- Dung sai ± 0.5cm 

3. Kích thước mặt bàn cân (Rộng × Dài): 

280 × 380 

4. Kích thước tổng thể (Cao × Dài × Rộng): 

950 × 300 × 290mm 

1 cái 

3 Cân lưu động 

- Chịu lực tối đa 150 kg. 

- Mặt kính cường lực dày 1.9 cm độ bền 

cao. 

- Kích thước( Dài x Rộng) : 28 x 28 cm 

2 cái 

4 Cân trẻ sơ sinh 

- Phạm vi đo: 500 g – 20 kg 

- Giá trị độ chia: 50 g 

- Sai số tối thiểu : ± 25 g – tối đa : ± 75 g 

- Cân có thiết kế thêm lưỡng kim bù trừ 

nhiệt độ : -10 °C → 40 °C 

1 cái 

5 
Máy siêu âm chuẩn 

đoán xách tay 2 đầu dò 

+ máy in 

- Màn hình LED 12 inch 2 cổng cắm đầu 

dò 

- Bộ nhớ 8G ( tùy chọn 320G) 2 cổng USB 

- Màn hình hiện thị đa ngôn ngữ 

- Ổ đĩa quang DVD-RW 

- Cổng Ethernet 

- Cổng VGA 

- Bộ đo lường chung 

- Bộ đo lường lâm sàng 

- Hệ thống hình ảnh rõ nét 

- Hệ thống quản lý thông tin bệnh nhân 

- Hệ thống báo cáo quá trình 

- Zoom tiện ích 

- Thuật toán giảm đốm – Speckle 

Reduction Algorithm (SRA 

- Hệ thống hình ảnh rõ nét 

- Phím tắt ở chân 

- Pin BT-2500 Li-ion 

- Vận hành trên win XP 

- Máy chính chiều cao: 350 mm 

- Chiều rộng: 155 mm 

- Chiều dài: 335 mm 

- Cân nặng: 6.5 Kg (không tính đầu dò) 

1 cái 

6 Bộ dụng cụ khám TMH 

- Gắp dị vật thực quản 

- Mở mũi người lớn 

- Canuyn số 6 

- Ống hút tai, Gắp dị vật tai 8,5cm 

2 bộ 



- Ống hút tai mũi họng số 7 

7 Bảng kiểm tra thị lực 

- Bề mặt (Dài x Rộng): 79cm x 29cm 

- Bảng chữ C (thích hợp kiểm tra người 

chưa biết chữ) 

- Lỗ treo tường, chân để bàn. 

1 cái 

8 
Bộ dụng cụ khám răng 

đơn giản 

- Phẫu tích nha khoa : dài 16cm 

- Gương nha : dài 3cm 

- Cán Gương : 2cm 

- Khay quả đậu : dung tích 425mm 

- Chất liệu : Thép không gỉ 

4 bộ 

9 
Bộ dụng cụ khám phụ 

khoa 

- Mỏ vịt trung : 1 chiếc 

- Mỏ vịt tiểu :  1 chiếc 

- Pank sát khuẩn 1 chiếc : dài 24cm 

- Van Âm đạo :  1 chiếc dài 25cm 

- Hộp đựng dụng cụ 1 chiếc : dài 30 cm 

x20cm x 5cm 

- Kẹp puzzi 1 chiếc : dài 24cm 

- Chất liệu: Thép không gỉ 

5 bộ 

10 
Bộ dụng cụ kiểm tra cổ 

tử cung 

- Mỏ vịt trung : 1 chiếc 

- Mỏ vịt tiểu: 1 chiếc 

- Kẹp sát trùng: 1 chiếc dài 24cm 

- Thước đo tử cung: 1 chiếc dài 28cm 

- Van âm đạo: 1 chiếc dài 25cm 

- Chất liệu: Thép không gỉ 

1 bộ 

 TRANG THIẾT BỊ ĐIỀU TRỊ   

1 
Bàn làm rốn và hồi sức 

sơ sinh 

- Kích thước( Rộng x Dài x Cao): 

480x750x 800 mm 

- Khung bàn cắt rốn được làm bằng INOX 

hộp vuông 30x30mm dày 1mm 

- Mặt bàn bằng INOX tấm ,  phía trên có 

đệm mút bọc giả da dày 50mm 

- Bàn có lan can 3 phía cao 50mm, làm 

bằng INOX ống đường kính 9.5 mm. 

- Giá dưới của bàn làm bằng INOX hộp 

10x40 mm, các nan cách nhau 70 – 80 mm 

cái 1 

2 
Bồn tắm trẻ sơ sinh 25l 

vật liệu nhựa 

- Chất liệu 100% nhựa  nguyên chất PP 

- Kích thước( Dài x Rộng x Cao): 79.5cm x 

46 cm x 21cm 

cái 1 



3 Bộ dụng cụ tiểu phẫu 

- Bao Gồm: 

- Cán dao số 3  

- Cán dao số 4 

- Lưỡi dao 11 (10c) : 11cm 

- Lưỡi dao 21 ( 10c) : 21cm 

- Kéo đầu tù cong : dài 16 cm 

- Kéo đầu tù thẳng : dài 16 cm 

- Kéo nhọn cong : dài 16 cm 

- Kéo nhọn thẳng : dài 16 cm 

- Phẫu tích không mấu  

- Phẫu tích có mấu 

- Panh parapop : 1 chiếc dài 20cm 

- Kẹp kim : 1 chiếc dài 16 cm 

- Banh cong  không mấu : dài 16 cm 

- Banh  thẳng  không mấu : dài 16 cm 

- Banh cong có mấu : dài 16 cm 

- Banh thẳng có mấu : dài 16 cm 

- Kẹp xăng (mũi 1) 

- Chỉ liền kim 2/0 

- Chỉ liền kim 3/0 Hộp 

- Cannyl mở khí quản 

- Thanh tròn  

- Chất liệu : Thép không gỉ 

bộ 4 

4 
Nẹp cố định gãy xương 

các loại 

- Kích thước: dài, rộng tương ứng theo yêu 

cầu cố định, sao cho sau khi bó khe giữa 

các nẹp khoảng 1cm 

- Được bọc hoặc đệm êm tránh thương tổn 

do chèn ép lên da. 

bộ 10 

5 
Bộ dụng cụ chích chắp 

mắt 

- Chất liệu: thép không gỉ  

- Bộ dụng cụ chích lẹo mắt, nặn mi bao 

gồm 7 chi tiết:  

- Kẹp chắp 

- Nỉa mắt 

- Thanh đè mắt 

- Curret nạo mắt 

- Kéo cong 

- Kìm mang kim 

- Bao giả da 

bộ 1 

6 
Bộ dụng cụ nhổ răng 

người lớn 

- Kìm nhổ răng hàm trên :dài 18cm 

- Kìm nhổ răng hàm dưới :dài 18cm 

- Kìm nhổ chân răng hàm trên :dài 18cm 

- Kìm nhổ răng hàm hàm dưới :dài 18cm 

- Kìm nhổ răng số 8 hàm dưới :dài 18cm 

- Kìm nhổ răng số 8 hàm trên :dài 18cm 

- Kìm nhổ răng cửa hàm dưới: dài 18cm 

- Kìm nhổ răng cửa hàm trên : :dài 18cm 

- Kìm nhổ chân răng hàm dưới : :dài 18cm 

- Chất liệu : Thép không gỉ 

bộ 2 

7 Đèn hồng ngoại điều trị - Dimmer: Có chức năng tăng giảm nhiệt cái 1 



độ và ánh sáng của đèn. 

- Chân đèn bằng kim loại.  

- Bóng đèn hồng ngoại: TNE, OSRAM - 

Công suất cao (100W - 250 W) 

8 Bộ dụng cụ đỡ đẻ 

- Thìa nạo tử cung : dài 32cm 

- Kéo phẫu thuật : dài 16cm 

- Kẹp sạt khuẩn : daì 24cm 

- Kẹp phẫu tích : dài 18cm 

- Kẹp răng chuột : Dài 16cm 

- Kẹp kim : 16cm 

- Hộp đựng dụng cụ kích thước 

30cmx20cmx5cm 

- Chất liệu : Thép không gỉ 

bộ 1 

9 
Bộ dụng cụ cắt khâu 

tầng sinh môn  

- Cán dao: 11cm 

- Lưỡi dao số 21 

- Kéo cắt chỉ dài 11cm 

- Kẹp máu 16cm 

- Kẹp kim 16cm 

- Kẹp săng 12cm hoặc 14cm 

- Kéo phẫu thuật 16cm hoặc 18cm 

- Kẹp phẫu tích không mấu 16cm 

- Kẹp phẫu tích có mấu 16cm 

- Kim chỉ khâu : chỉ liền kim số 2 hoặc số 3 

- Chất liệu : Thép không gỉ 

bộ 4 

 TRANG THIẾT BỊ CHUNG   

1 Giường bệnh 

- Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 1900 x 

900 x 540 mm 

- Chiều cao từ mặt đất đến đỉnh cọc màn: 

1650 mm 

- Chân giường ống inox phi 32 mm 

- Khung giường hộp 30 x 60 mm 

- Dát giường hộp 10 x 40 mm 

- Nan đỡ dát giường hộp vuông 25 mm 

- Nan dọc đầu giường ống phi 13 mm 

- Cọc màn chữ U để treo khăn mặt (Có móc 

màn) ống phi 16 mm 

- Chân đế cao su 

cái 3 

2 Tủ đầu giường 

- Kích thước( Dài x Rộng X Cao): 40 x 35 

x 80cm 

- Khung tủ inox hộp 25×25 dày 0.8mm 

- Mặt sau và hông tủ inox tấm dày 0.5mm 

Ngăn kéo, 2 bên cánh cửa tủ inox tấm dày 

0.7mm 

- Chất liệu: inox 201 

cái 3 

3 Tủ thuốc 

- Kích thước tủ ( Cao x Dài x Rộng) :1600 

x 800 x 400mm 

- Gồm 2 khoang:   

+ Khoang trên cao 900mm có 2 cánh lắp 

kính mầu trắng dầy 5mm, có khoá, có chốt 

cái 2 



chắc chắn, Có 2 đợt kính dầy 5mm;  

+ Khoang dưới  cao 600mm có 2 cánh bằng 

inox, có chốt và khoá chắc chắn; có 1 sàn 

phẳng bằng kính 5mm. 

- Khung tủ làm bằng inox hộp 25x25mm. 

- Khung cánh tủ làm bằng inox hộp 

20x20mm. 

- Cánh tủ có tay nắm inox, đóng mở nhẹ 

nhàng . 

- Tủ được làm bằng inox có độ bóng BA. 

- Các chân tủ có đệm cao su. 

4 Xe đẩy cấp phát thuốc 

- Xe đẩy kim tiêm( Rộng x Dài): 400mm x 

600mm 2 tầng 

- Chất liệu :  Inox 

cái 2 

5 Xe đẩy dụng cụ 

- Có 3 tầng khay. 

- Toàn bộ làm bằng inox 201 và 430 nhập 

ngoại, bánh xe nhựa đặc dễ dàng di chuyển. 

- Kích thước xe ( Dài x rộng x cao): 600 x 

450 x 850mm 

- Khung xe: Inox ống  Ф 25 x 0.8 

- Các thanh giằng: Inox ống Ф12 x 0.6 

- Mặt bàn: Inox lá dày 0.4 

- Bánh xe: Bánh xe nhựa Ф7 

chiếc 4 

 DANH MỤC THIẾT BỊ NỘI THẤT   

1 
Bàn giao ban hội trường 

4 chỗ 

- Bàn họp chân sắt 

- Kích Thước(Dài x Rộng x Cao): 2000 x 

1000 x 750(mm) 

- Gỗ công nghiệp MFC, chân sắt sơn tĩnh 

điện sắt hộp 25x 50 cm. 

cái 4 

2 Ghế ngồi họp 

- Cao chỗ ngồi : 46cm 

- Cao tổng thể: 99cm 

- Rộng chỗ ngồi : 47cm 

- Sâu: 47cm 

- Chất Liệu: Lưng lưới kết hợp; Đệm mút 

bọc vải; Chân thép mạ Crom; Tay vịn ốp 

nhựa PP có độ bền cao 

- Kiểu dáng: Ghế quỳ văn phòng 

- Màu sản phẩm: Màu đen 

cái 20 

3 
Bàn làm việc + ghế làm 

việc 
   

3.1 Bàn làm việc 

- Chất liệu: MFC Melamine cao cấp 

- Màu sắc: Cafe - Sồi sáng 

- Kích thước(Dài x Rộng x Cao): 1200mm 

x 600mm x 750mm  

Cái 10 

3.2 
 

Ghế làm việc 

- Khung ghế bằng ống thép sơn Ø22.2, đệm 

và tựa ghế bằng mút bọc giả da nhiều màu: 

xanh, đỏ hoặc kẻ caro... 

- Kích thước(Dài x Rộng x Cao): 456mm x 

bộ 10 



450mm x 830mm 

4 Tủ đựng tài liệu 

- Kích thước(Dài x Rộng x Cao): 1000mm 

x 450mm x 1830 mm 

- Có 2 khoang: khoang trên cánh kính mở 

có 2 đợt di động, khoang dưới 2 cánh sắt 

mở 

- Chất liệu :Thép cuộn cán nguội sơn tĩnh 

điện. Tay nắm nhôm. Cánh kính. Khóa an 

toàn chắc 

cái 10 

5 Giá để hồ sơ 

 

- Kích thước(Dài x Rộng x Cao): 915 x 316 

x 1830 mm 

- Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện 

cái 2 

6 Tivi 40 inchs  - Màn hình: Full HD 40 inch  cái 1 

8 Máy vi tính + Máy in  

- MAIN: H510M  MSI New  

- CPU: I5 10400 tray new 

- RAM: Apacer  16G 3200 new tản thép 

new  

- NGUỒN: aigo VK650 new   

- Ổ SSD: HP biwin 256G NVMe new  

- Màn hình: Asus VZ24ehe 24' IPS new 

- Vỏ CASE: Sama 333 văn phòng new 

GEAR phím chuột DareU  

- Máy in: Canon LBP 2900 

- Loại máy: Máy in đen trắng 

- Khổ giấy: Tối đa A4 

- Tốc độ in: 12 trang/phút 

- In đảo mặt: Không 

- Cổng giao tiếp: USB 

- Dùng mực: Canon 303 (2.000 trang) 

Bộ 2 

9 
Tủ đựng quần áo 2 ngăn 

(gỗ) 

- Màu sản phẩm: Màu ghi sáng 

- Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện 

- Kích thước: Cao:183 x Rộng:100 x 

Sâu:45(cm) 

cái 3 

10 
Điều hoà 18.000 BTU 2 

cục 2 chiều 

- Công suất làm lạnh: 18.000Btu 

- Nguồn điện : 220V~50Hz 
bộ 1 

11 
Điều hoà 9.000 BTU 2 

cục 2 chiều 

- Công suất làm lạnh: 9.000Btu 

- Nguồn điện : 220V~50Hz 
bộ 1 

 DANH MỤC THIẾT BỊ PCCC   

1 
Hộp đựng bình chữa 

cháy 600x500x200 

- Kích thước (Cao x Dài x Rộng): 

600x500x200mm 

- Màu sắc: đỏ 

hộp 3 

2 Tiêu lệnh chữa cháy  

- Bộ tiêu lệnh pccc đủ 4 thành phần: tiêu 

lệnh Pc, nội quy Pc, cấm lửa, cấm thuốc.  

- Chất liệu tôn in chữ.  

bộ 3 

3 Bình chữa cháy CO2- - Trọng lượng bột chữa cháy: 4kg  bộ 6 



MT3 + giá đựng - Tổng trọng lượng cả vỏ: 5,5kg  

- Chiều cao: 45cm  

4 
Bình chữ cháy MFZ4-

ABC + giá đựng 

- Trọng lượng: 3kg  

- Chiều cao: 48cm  

- Đường kính: 12,5cm 

Bộ 6 

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp 

đặt, bảo quản thiết bị y tế: Mô tả cụ thể tại Bảng phụ lục đính kèm. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong khoảng thời gian 90 ngày 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

- Tạm ứng: Không vượt quá 30% giá trị hợp đồng. 

- Điều kiện tạm ứng, thanh toán: Sau khi Chủ đầu tư nhận được bảo lãnh 

thực hiện hợp đồng, thời chủ đầu tư đã nhận được đủ kế hoạch vốn được giao. 

5. Các thông tin khác. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT DỊCH VỤ HÀNG HÓA 

Gói thầu Cung cấp lắp đặt thiết bị y tế thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp Phòng khám Đa khoa khu vực Tả Sìn Thàng, huyện 

Tủa Chùa 

 

STT Danh mục Địa điểm cung cấp lắp đặt Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt và bảo quản 

I 
TRANG THIẾT BỊ 

CHUẨN ĐOÁN 
  

1 Bàn khám bệnh 

Tại Phòng khám Đa khoa khu 

vực Tả Sìn Thàng - xã Tả Sìn 

Thàng, huyện Tủa chùa 

- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh.  

2 Cân người lớn có thước đo 

Tại Phòng khám Đa khoa khu 

vực Tả Sìn Thàng - xã Tả Sìn 

Thàng, huyện Tủa chùa 

- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh.  

3 Cân lưu động 

Tại Phòng khám Đa khoa khu 

vực Tả Sìn Thàng - xã Tả Sìn 

Thàng, huyện Tủa chùa 

- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh.  

4 Cân trẻ sơ sinh 

Tại Phòng khám Đa khoa khu 

vực Tả Sìn Thàng - xã Tả Sìn 

Thàng, huyện Tủa chùa 

- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh.  

5 
Máy siêu âm chuẩn đoán xách tay 

2 đầu dò + máy in 

Tại Phòng khám Đa khoa khu 

vực Tả Sìn Thàng - xã Tả Sìn 

Thàng, huyện Tủa chùa 

- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh.  

6 Bộ dụng cụ khám TMH 
Tại Phòng khám Đa khoa khu 

vực Tả Sìn Thàng - xã Tả Sìn 

- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 



Thàng, huyện Tủa chùa - Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh.  

7 Bảng kiểm tra thị lực 

Tại Phòng khám Đa khoa khu 

vực Tả Sìn Thàng - xã Tả Sìn 

Thàng, huyện Tủa chùa 

- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh.  

8 Bộ dụng cụ khám răng đơn giản 

Tại Phòng khám Đa khoa khu 

vực Tả Sìn Thàng - xã Tả Sìn 

Thàng, huyện Tủa chùa 

- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh.  

9 Bộ dụng cụ khám phụ khoa 

Tại Phòng khám Đa khoa khu 

vực Tả Sìn Thàng - xã Tả Sìn 

Thàng, huyện Tủa chùa 

- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh.  

10 Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung 

Tại Phòng khám Đa khoa khu 

vực Tả Sìn Thàng - xã Tả Sìn 

Thàng, huyện Tủa chùa 

- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh.  

II 
TRANG THIẾT BỊ ĐIỀU 

TRỊ 
  

1 Bàn làm rốn và hồi sức sơ sinh 

Tại Phòng khám Đa khoa khu 

vực Tả Sìn Thàng - xã Tả Sìn 

Thàng, huyện Tủa chùa 

- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh.  

2 
Bồn tắm trẻ sơ sinh 25l vật liệu 

nhựa 

Tại Phòng khám Đa khoa khu 

vực Tả Sìn Thàng - xã Tả Sìn 

Thàng, huyện Tủa chùa 

- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh.  

3 Bộ dụng cụ tiểu phẫu 

Tại Phòng khám Đa khoa khu 

vực Tả Sìn Thàng - xã Tả Sìn 

Thàng, huyện Tủa chùa 

- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh.  



4 Nẹp cố định gãy xương các loại 

Tại Phòng khám Đa khoa khu 

vực Tả Sìn Thàng - xã Tả Sìn 

Thàng, huyện Tủa chùa 

- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh.  

5 Bộ dụng cụ chích chắp mắt 

Tại Phòng khám Đa khoa khu 

vực Tả Sìn Thàng - xã Tả Sìn 

Thàng, huyện Tủa chùa 

- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh.  

6 Bộ dụng cụ nhổ răng người lớn 

Tại Phòng khám Đa khoa khu 

vực Tả Sìn Thàng - xã Tả Sìn 

Thàng, huyện Tủa chùa 

- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh.  

7 Đèn hồng ngoại điều trị 

Tại Phòng khám Đa khoa khu 

vực Tả Sìn Thàng - xã Tả Sìn 

Thàng, huyện Tủa chùa 

- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh.  

8 Bộ dụng cụ đỡ đẻ 

Tại Phòng khám Đa khoa khu 

vực Tả Sìn Thàng - xã Tả Sìn 

Thàng, huyện Tủa chùa 

- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh.  

9 
Bộ dụng cụ cắt khâu tầng sinh 

môn  

Tại Phòng khám Đa khoa khu 

vực Tả Sìn Thàng - xã Tả Sìn 

Thàng, huyện Tủa chùa 

- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh.  

III 
TRANG THIẾT BỊ 

CHUNG 
  

1 Giường bệnh 

Tại Phòng khám Đa khoa khu 

vực Tả Sìn Thàng - xã Tả Sìn 

Thàng, huyện Tủa chùa 

- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh.  

2 Tủ đầu giường Tại Phòng khám Đa khoa khu - Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 



vực Tả Sìn Thàng - xã Tả Sìn 

Thàng, huyện Tủa chùa 
- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh.  

3 Tủ thuốc 

Tại Phòng khám Đa khoa khu 

vực Tả Sìn Thàng - xã Tả Sìn 

Thàng, huyện Tủa chùa 

- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh.  

4 Xe đẩy cấp phát thuốc 

Tại Phòng khám Đa khoa khu 

vực Tả Sìn Thàng - xã Tả Sìn 

Thàng, huyện Tủa chùa 

- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh.  

5 Xe đẩy dụng cụ 

Tại Phòng khám Đa khoa khu 

vực Tả Sìn Thàng - xã Tả Sìn 

Thàng, huyện Tủa chùa 

- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh.  

IV 
DANH MỤC THIẾT BỊ 

NỘI THẤT 
  

1 Bàn giao ban hội trường 4 chỗ 

Tại Phòng khám Đa khoa khu 

vực Tả Sìn Thàng - xã Tả Sìn 

Thàng, huyện Tủa chùa 

- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh.  

2 Ghế ngồi họp 

Tại Phòng khám Đa khoa khu 

vực Tả Sìn Thàng - xã Tả Sìn 

Thàng, huyện Tủa chùa 

- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh.  

3 Bàn làm việc + ghế làm việc 

Tại Phòng khám Đa khoa khu 

vực Tả Sìn Thàng - xã Tả Sìn 

Thàng, huyện Tủa chùa 

- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh.  

3.1 Bàn làm việc 
Tại Phòng khám Đa khoa khu 

vực Tả Sìn Thàng - xã Tả Sìn 

- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 



Thàng, huyện Tủa chùa - Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh.  

3.2 
 

Ghế làm việc 

Tại Phòng khám Đa khoa khu 

vực Tả Sìn Thàng - xã Tả Sìn 

Thàng, huyện Tủa chùa 

- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh.  

4 Tủ đựng tài liệu 

Tại Phòng khám Đa khoa khu 

vực Tả Sìn Thàng - xã Tả Sìn 

Thàng, huyện Tủa chùa 

- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh.  

5 Giá để hồ sơ 

Tại Phòng khám Đa khoa khu 

vực Tả Sìn Thàng - xã Tả Sìn 

Thàng, huyện Tủa chùa 

- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh.  

6 Tivi 40 inchs  

Tại Phòng khám Đa khoa khu 

vực Tả Sìn Thàng - xã Tả Sìn 

Thàng, huyện Tủa chùa 

- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh.  

8 Máy vi tính + Máy in  

Tại Phòng khám Đa khoa khu 

vực Tả Sìn Thàng - xã Tả Sìn 

Thàng, huyện Tủa chùa 

- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh.  

9 Tủ đựng quần áo 2 ngăn (gỗ) 

Tại Phòng khám Đa khoa khu 

vực Tả Sìn Thàng - xã Tả Sìn 

Thàng, huyện Tủa chùa 

- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh.  

10 
Điều hoà 18.000 BTU 2 cục 2 

chiều 

Tại Phòng khám Đa khoa khu 

vực Tả Sìn Thàng - xã Tả Sìn 

Thàng, huyện Tủa chùa 

- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh.  

11 Điều hoà 9.000 BTU 2 cục 2 chiều 
Tại Phòng khám Đa khoa khu 

vực Tả Sìn Thàng - xã Tả Sìn 

- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 



Thàng, huyện Tủa chùa - Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh.  

V 
DANH MỤC THIẾT BỊ 

PCCC 
  

1 
Hộp đựng bình chữa cháy 

600x500x200 

Tại Phòng khám Đa khoa khu 

vực Tả Sìn Thàng - xã Tả Sìn 

Thàng, huyện Tủa chùa 

- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh.  

2 Tiêu lệnh chữa cháy  

Tại Phòng khám Đa khoa khu 

vực Tả Sìn Thàng - xã Tả Sìn 

Thàng, huyện Tủa chùa 

- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh.  

3 
Bình chữa cháy CO2-MT3 + giá 

đựng 

Tại Phòng khám Đa khoa khu 

vực Tả Sìn Thàng - xã Tả Sìn 

Thàng, huyện Tủa chùa 

- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh.  

4 
Bình chữ cháy MFZ4-ABC + giá 

đựng 

Tại Phòng khám Đa khoa khu 

vực Tả Sìn Thàng - xã Tả Sìn 

Thàng, huyện Tủa chùa 

- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi. 

- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh.  

 


